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 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Nghị quyết số 

105/2025/UBTVQH15 ngày 26/9/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về 

Chương trình lập pháp năm 2026, Bộ Tư pháp đã tiến hành đánh giá thủ tục hành 

chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc 

thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Kết 

quả như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) 

Dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) được xây dựng nhằm thay thế Luật 

Hòa giải ở cơ sở năm 2013. Sau 12 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 

năm 2013 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ gìn đoàn kết trong 

cộng đồng dân cư, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và khiếu kiện ở cơ sở. 

Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành cho thấy, một số quy định của Luật Hòa giải ở 

cơ sở năm 2013 đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, không còn phù hợp, chưa đáp 

ứng được sự phát triển của đất nước và thế giới. Một số quy định của Luật Hòa 

giải ở cơ sở hiện nay chưa tương thích với các văn bản quy phạm pháp luật khác: 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, 

trong đó quy định khuyến khích sử dụng biện pháp hòa giải trước khi áp dụng các 

biện pháp tư pháp chính thống như Bộ luật Hình sự1, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố 

tụng dân sự2, Luật Đất đai3, Luật Hôn nhân và gia đình4, Luật Phòng, chống bạo 

 
1 Khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định một trong những căn cứ miễn 

trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp là người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự 

nguyện hòa giải 
2 Quy định thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án tại Chương XXXIII 
3 Khoản 1 Điều 235 Luật Đất đai năm 2024 quy định “Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa 

giải, hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, hòa giải theo quy định pháp pháp luật về 

hòa giải thương mại hoặc cơ chế hòa giải khác theo quy định của pháp luật” 
4 Điều 52 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định “Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi 

vợ, chồng có yêu cầu ly hôn. Việc hòa giải được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở” 
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lực gia đình5, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng6... Trong các văn bản này 

đều có những quy định ưu tiên hòa giải ở cơ sở khi có tranh chấp, mâu thuẫn, vi 

phạm pháp luật. Trong bối cảnh sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị, các quy định liên quan đến cấp huyện trong Luật Hoà giải ở cơ sở năm 

2013 không còn phù hợp. Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đã phân định thẩm quyền cho 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện trong công tác hoà giải ở cơ sở. Tuy nhiên, Nghị định này chỉ có hiệu 

lực đến ngày 28/02/2027. Điều này đòi hỏi Luật Hòa giải ở cơ sở phải được sửa 

đổi để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Ngoài ra, các yêu cầu mới 

về cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số cũng đặt ra nhu cầu hoàn thiện 

pháp luật về hòa giải ở cơ sở, trong đó có một số luật mới ban hành có liên quan, 

như: Luật An ninh mạng năm 2025, Luật Chuyển đổi số năm 2025, Luật Giao 

dịch điện tử năm 2023, Luật Thương mại điện tử năm 2025... đều có những quy 

định cần được nghiên cứu, tiếp thu và cụ thể hóa phù hợp trong Luật Hòa giải ở 

cơ sở (sửa đổi). 

Bên cạnh đó, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 

(đặc biệt là Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng), Kết luận số 

121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 

30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng 

yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới,... đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện pháp luật về hoà giải ở cơ sở. 

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện và các vấn đề đặt ra từ thực 

tiễn, việc cấp thiết là cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Hoà giải 

ở cơ sở (sửa đổi) nhằm thể chế hoá đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền; thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách tối đa thủ tục hành 

chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh 

 
5 Khoản 3 Điều 18 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định chủ thế tiến hành hòa giải là Tổ hòa 

giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. 
6 Khoản 1 Điều 63 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định: Tổ chức hòa giải tranh chấp giữa 

người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm: “b) Tổ chức hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa 

giải thương mại, pháp luật về hòa giải tại cơ sở, pháp luật về hòa giải tại tòa án”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-hoa-giai-o-co-so-nam-2013-197282.aspx
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nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

 2. Mục đích, yêu cầu đánh giá 

2.1. Mục đích: đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả của thủ tục hành 

chính; tính phù hợp trong phân quyền, phân cấp; bảo đảm bình đẳng giới và việc 

thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi).  

2.2. Yêu cầu: nội dung đánh giá khách quan, đầy đủ, bám sát thực tiễn và 

phù hợp quy định pháp luật. 

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá thủ tục hành chính (nếu trong dự thảo văn bản có quy định 

thủ tục hành chính) 

       a) Về số lượng, tên thủ tục hành chính quy định trong dự thảo Luật Hòa giải 

ở cơ sở (sửa đổi) 

- Nêu rõ số lượng, tên thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật (trong đó nêu rõ thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới; 

thủ tục hành chính hiện hành được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính hiện hành 

được bãi bỏ; thủ tục hành chính hiện hành được giữ nguyên). 

Trong dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) quy định có 05 thủ tục hành 

chính (TTHC) thuộc lĩnh vực hoà giải ở cơ sở.   

- Về thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới: Dự thảo Luật Hòa giải ở cơ 

sở (sửa đổi) không quy định các thủ tục hành chính mới so với Luật Hòa giải ở cơ 

sở năm 2013. 

- Về thủ tục hành chính hiện hành được bãi bỏ: Dự thảo Luật Hòa giải ở cơ 

sở (sửa đổi) không đề xuất bãi bỏ TTHC hiện hành. 

- Thủ tục hành chính hiện hành được giữ nguyên: Dự thảo Luật Hòa giải ở 

cơ sở (sửa đổi) giữ nguyên 02/05 thủ tục hành chính của Luật Hòa giải ở cơ sở 

năm 2013. 

- Về thủ tục hành chính hiện hành được sửa đổi, bổ sung: Dự thảo Luật Hòa 

giải ở cơ sở (sửa đổi) sửa đổi, bổ sung 03/05 thủ tục hành chính của Luật Hòa giải 

ở cơ sở năm 2013, bổ sung thêm đối tượng thực hiện, thụ hưởng kết quả giải quyết 

TTHC. 

 Bên cạnh đó, quán triệt quan điểm Luật chỉ quy định “những vấn đề 

khung”, “những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội”; 

các quy định cụ thể, chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các Bộ, ngành 

sẽ được quy định tại các văn bản dưới Luật để “đảm bảo linh hoạt, phù hợp với 
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thực tiễn”7. Theo đó, dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) chỉ quy định về tên 

thủ tục hành chính, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, đối với quy định 

về thành phần hồ sơ, thời hạn thực hiện các thủ tục, dự thảo Luật sửa đổi theo 

hướng giao Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật 

Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). 

05 TTHC trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở bao gồm:  

 1. Thủ tục công nhận hòa giải viên (cấp xã), mã thủ tục hành chính số 

1.002211. (Được quy định tại Điều 10 dự thảo Luật về chủ thể giải quyết TTHC: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận hòa giải viên. Quyết 

định công nhận hòa giải viên được gửi cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ 

dân phố, hòa giải viên và thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố).)   

 Trong quy trình thực hiện TTHC có bổ sung thêm trường hợp Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chỉ định Hoà giải viên trong trường hợp nhất 

định (Điều 9 dự thảo Luật quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm 

quyền chỉ định Hoà giải viên trong trường hợp tổ hòa giải không đủ số lượng 

hòa giải viên tối thiểu theo quy định, bầu không có kết quả và không thể tổ chức 

bầu hòa giải viên theo quy định). Mặc dù thêm trường hợp chỉ định hòa giải viên 

nhưng không làm phát sinh TTHC mới, vì việc lựa chọn hòa giải viên dưới hình 

thức bầu hay chỉ định thì hòa giải viên vẫn phải đáp ứng yêu cầu, điều kiện chung 

để làm hòa giải viên, chỉ định hòa giải viên chỉ xảy ra trong những trường hợp 

nhất định, việc lựa chọn này không làm thay đổi trình tự thực hiện TTHC. Kết 

quả thực hiện TTHC sẽ là Quyết định công nhận hòa giải viên đối với cả 02 trường 

hợp hòa giải viên được bầu hoặc hòa giải viên được chỉ định.  

  Tên gọi, cơ quan thực hiện của TTHC này được giữ nguyên như Luật cũ. 

2. Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã), mã thủ tục hành chính số 2.000930. 

(Được quy định tại Điều 13 dự thảo Luật về đối tượng thực hiện TTHC và cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết TTHC: Trường hợp thôi làm hòa giải viên quy định tại 

khoản 1 Điều này thì tổ trưởng tổ hòa giải đề nghị Trưởng ban công tác Mặt trận 

phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hòa giải viên. Trường hợp thôi làm 

hòa giải viên đối với tổ trưởng tổ hòa giải thì Trưởng ban công tác Mặt trận phối 

hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

 
7 Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và 

thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kết luận số 119-KL/TW ngày 

20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật và Công văn số 

48/CV-BCDDTKNQ ngày 03/05/2025 của Ban chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính 

phủ về việc đẩy mạnh phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương và triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp 
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nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hòa giải viên). 

Tên gọi, đối tượng thực hiện, cơ quan thực hiện của TTHC này được giữ 

nguyên như Luật cũ.  

3. Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã), mã thủ tục hành chính 

số 2.000950. (Được quy định tại Điều 16 dự thảo Luật về đối tượng thực hiện 

TTHC và cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC: Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải 

được thực hiện dưới sự chủ trì của Trưởng ban công tác Mặt trận bằng hình thức biểu 

quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết trực tuyến phù hợp với mức độ ứng 

dụng công nghệ thông tin và được các hoà giải viên thống nhất lựa chọn. Kết quả bầu 

tổ trưởng tổ hòa giải được lập thành văn bản và gửi chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

để ra quyết định công nhận.). 

Tên gọi, đối tượng thực hiện, cơ quan thực hiện của TTHC này được giữ 

nguyên như Luật cũ.  

4. Thủ tục thanh toán thù lao của hòa giải viên, người được mời trực tiếp 

tham gia hòa giải (cấp xã), mã thủ tục hành chính số 2.002080. (Được quy định 

tại Điều 11, Điều 19 dự thảo Luật về quyền của hòa giải viên, quyền của người 

được mời trực tiếp tham gia hòa giải là đối tượng thụ hưởng kết quả giải quyết 

TTHC: Hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải) 

 Tên gọi của TTHC này được bổ sung thêm đối tượng được hưởng thù lao 

“người được mời trực tiếp tham gia hòa giải”.  

 5. Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên, người được mời trực tiếp tham 

gia hòa giải gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi 

thực hiện hoạt động hòa giải (cấp xã), mã thủ tục hành chính số 2.000424. (Được 

quy định tại Điều 11, Điều 19 dự thảo Luật về quyền của hòa giải viên, quyền của 

người được mời trực tiếp tham gia hòa giải là đối tượng thụ hưởng kết quả giải 

quyết TTHC: Được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn 

hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa 

giải). 

 Tên gọi của TTHC này được bổ sung thêm đối tượng được hưởng thù lao 

“người được mời trực tiếp tham gia hòa giải”.  

Như vậy, theo dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), các TTHC trong lĩnh 

vực hòa giải ở cơ sở, được quy định bảo đảm phù hợp với hướng dẫn các quy định 

về thủ tục hành chính.  

          b) Đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ 

thủ tục hành chính  

        Trong 05 thủ tục hành chính quy định tại dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa 

đổi), có 03/05 TTHC có sửa đổi, bổ sung về đối tượng thực hiện thủ tục hành 
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chính, trong đó có 02/3 TTHC có sửa đổi về tên thủ tục hành chính, các quy định 

trong dự thảo Luật chưa cấu thành đầy đủ nội dung của thủ tục hành chính (gồm 

trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời 

hạn giải quyết,…). Vì vậy, báo cáo này chỉ đánh giá tác động chung của các thủ 

tục, bao gồm thẩm quyền ban hành, tính hợp hiến, hợp pháp của thủ tục hành 

chính. Việc đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung sẽ được thực hiện ở văn bản dưới luật (Nghị định của Chính phủ 

hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), trong đó, Nghị định  

sẽ quy định cụ thể trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng 

hồ sơ, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết của các thủ tục hành chính nêu trên. 

- Về sự cần thiết, hợp lý: Việc giữ nguyên các TTHC trong lĩnh vực hòa giải 

ở cơ sở theo dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) là cần thiết và phù hợp với 

yêu cầu thực tiễn hiện nay. Qua tổng kết thi hành pháp luật, các TTHC hiện hành 

(công nhận hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải, chi thù lao,…) cơ bản vận hành 

ổn định, được địa phương triển khai thống nhất, không phát sinh vướng mắc lớn. 

Do đó, việc kế thừa các quy định này góp phần bảo đảm tính liên tục của chính 

sách, tránh xáo trộn tổ chức, đồng thời duy trì sự ổn định trong hoạt động của tổ 

hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Các quy định về việc thực hiện TTHC 

hòa giải ở cơ sở đã phục vụ thiết thực cho quá trình tổ chức thực hiện công tác 

hòa giải ở cơ sở, bảo đảm tính chính danh cho các hòa giải viên khi thực hiện công 

tác hòa giải ở cơ sở (thủ tục công nhận hòa giải viên, công nhận tổ trưởng tổ hòa 

giải, cho thôi hòa giải viên), đồng thời giúp cơ quan nhà nước quản lý công tác 

hòa giải được bài bản, thống nhất; các TTHC cũng bảo đảm quyền và lợi ích chính 

đáng cho hòa giải viên ở cơ sở, người được mời trực tiếp tham gia hòa giải khi 

tham gia giải quyết vụ việc mẫu thuẫn, tranh chấp thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở 

cũng như động viên, khuyến khích người dân tham gia vào công tác hòa giải (thủ 

tục thanh toán thù lao của hòa giải viên, thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên 

gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện 

hoạt động hòa giải). Các quy định về TTHC trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở tại dự 

thảo Luật Hoà giải ở cơ sở (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở kế thừa có chọn 

lọc, bám sát thực tiễn triển khai, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, 

đồng thời bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, phân định rõ trách nhiệm và nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước. Điều này góp phần tăng tính linh hoạt, khả thi của 

chính sách và đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương trong giai đoạn mới. 

       - Về thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính: Các thủ tục hành chính được 

ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2025. 

      - Về tính hợp hiến, hợp pháp của thủ tục hành chính: Các thủ tục hành chính 

phù hợp với Hiến pháp, không có mâu thuẫn, chồng chéo, thống nhất với quy định 
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tại các văn bản pháp luật khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

 (Kèm theo Biểu mẫu số 02/ĐGTC-SĐBS. Đánh giá tác động của thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo văn bản được ban hành 

kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BTP). 

2. Việc phân quyền, phân cấp (nếu trong dự thảo văn bản có quy định 

về phân quyền, phân cấp) 

2.1. Sự cần thiết của việc phân quyền, phân cấp 

Thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 cho thấy, mô hình tổ 

chức và cơ chế quản lý công tác hòa giải ở cơ sở cần được điều chỉnh theo hướng 

làm rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, khắc phục tình trạng chồng chéo 

hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. 

Thực hiện nhất quán nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa 

phương chịu trách nhiệm”. Trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy chính 

quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, việc phân định rõ thẩm 

quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã là yêu cầu khách quan nhằm: Bảo đảm phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cấp chính quyền; Tăng cường tính chủ 

động của cấp xã – nơi trực tiếp tổ chức hoạt động hòa giải; Giảm tải cho cấp trên 

trong những công việc mang tính tác nghiệp, thường xuyên; Gắn trách nhiệm với 

thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”, chính 

quyền địa phương được tự quyết, tự chịu trách nhiệm. Do đó, việc quy định về 

phân quyền, phân cấp trong dự thảo Luật là cần thiết, phù hợp với yêu cầu cải 

cách hành chính và thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Việc 

phân quyền, phân cấp trong dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) được xác định 

là một nội dung quan trọng, nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền gắn với kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 

đồng thời bảo đảm tính chủ động, linh hoạt của chính quyền cơ sở trong tổ chức 

và thực hiện công tác hòa giải. 

2.2. Thẩm quyền và nội dung phân quyền, phân cấp 

Dự thảo Luật quy định tương đối rõ ràng, cụ thể nội dung phân quyền, phân 

cấp giữa cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp xã tại Điều 31, Điều 32 dự thảo Luật: 

(1) Đối với cấp trung ương: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hòa 

giải ở cơ sở. Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước 

về hòa giải ở cơ sở. 

Theo đó Bộ Tư pháp có trách nhiệm sau:  

- Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 
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- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, 

kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

- Biên soạn, phát hành tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ 

năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp tỉnh; 

- Quy định các biểu mẫu, biểu thống kê về tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

  

 Các quy định nêu trên bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước về 

hòa giải ở cơ sở, phân công rõ ràng cho đơn vị chủ trì quản lý là Bộ Tư pháp, đồng 

thời phân công phối hợp liên ngành giữa các đơn vị liên quan bảo đảm sự thống 

nhất, linh hoạt trong tổ chức thực hiện.  

(2) Đối với cấp tỉnh: Cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với 

công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, bao gồm các nội dung chủ yếu như: 

 - Trình dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở để Hội đồng 

nhân dân cùng cấp xem xét quyết định;  

 - Biên soạn, phát hành tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và 

kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp xã;  

 - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ 

chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại địa phương; 

kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về hòa giải ở cơ sở; 

 Việc phân quyền cho cấp tỉnh ở các nội dung nêu trên là phù hợp với vị trí 

là cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trực tiếp của cấp xã, có điều kiện về nguồn 

lực, chuyên môn và khả năng điều phối chung trong phạm vi toàn tỉnh. 

(3) Đối với cấp xã: Cấp xã là cấp chính quyền trực tiếp tổ chức và bảo đảm 

hoạt động hòa giải ở cơ sở, được phân cấp thực hiện các nhiệm vụ mang tính tác 

nghiệp và gắn với thực tiễn địa bàn xã, như: 

 - Thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại địa phương;   

 - Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn cấp xã để Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét quyết định;  

 - Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận, cho thôi làm tổ trưởng tổ 

hòa giải, hòa giải viên tại địa phương;  

 - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ 

chức thực hiện các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tổ chức kiểm tra, sơ kết, 

tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở; 

 - Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 
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hòa giải viên trên địa bàn;  

 - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp lồng ghép 

thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy 

ước của thôn, tổ dân phố; hỗ trợ bố trí phiên dịch trong trường hợp các bên trong 

hoà giải không bố trí được phiên dịch cho mình trên cơ sở đề nghị của hoà giải 

viên; 

 - Hỗ trợ tài liệu, phổ biến pháp luật phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở cho 

người được mời tham gia hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Điều 18 của Luật này; 

 - Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đầu cuối và hướng dẫn kỹ năng số khi 

thực hiện các hoạt động hòa giải trên môi trường mạng hoặc ứng dụng các nền 

tảng số trong quản lý hồ sơ hòa giải. 

 - Chỉ đạo, tạo điều kiện cho tổ hoà giải, hoà giải viên thực hiện tốt công tác 

hoà giải ở cơ sở; 

 - Chủ trì, phối hợp với Công an cấp xã bảo đảm an ninh trật tự khi tiến hành vụ, 

việc hoà giải trên cơ sở đề nghị của hoà giải viên theo quy định;  

- Báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả 

thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.   

Việc phân cấp cho cấp xã các nhiệm vụ nêu trên là phù hợp với nguyên tắc 

quản lý theo địa bàn, bảo đảm tính kịp thời, linh hoạt, sát thực tế và phát huy vai 

trò tự quản của cộng đồng dân cư. 

Có thể thấy, dự thảo Luật đã thể hiện sự phân định tương đối rạch ròi giữa 

chức năng quản lý, hướng dẫn (cấp tỉnh) và chức năng tổ chức thực hiện (cấp xã), 

hạn chế sự chồng chéo, trùng lặp. 

2.3. Điều kiện bảo đảm thực hiện nội dung được phân quyền, phân cấp 

Cùng với việc phân cấp, phân quyền, dự thảo Luật đã quy định rõ các điều kiện 

bảo đảm thực hiện nội dung được phân cấp phân quyền (bảo đảm nguyên tắc “trao 

quyền phải đi kèm nguồn lực”): 

+ Về vấn đề kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở: các cấp hành chính ở địa 

phương có trách nhiệm “Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải 

ở cơ sở để Hội đồng nhân dân có thẩm quyền xem xét quyết định”.  

+ Về đào tạo, hỗ trợ lâu dài cho hòa giải viên: chính quyền cấp xã có trách 

nhiệm “Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 

hòa giải viên trên địa bàn”.. 

+ Về ứng dụng công nghệ thông tin: cấp xã có trách nhiệm “Hỗ trợ hạ tầng 

kỹ thuật, thiết bị đầu cuối và hướng dẫn kỹ năng số khi thực hiện các hoạt động 

hòa giải trên môi trường mạng hoặc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý hồ 

sơ hòa giải.” 
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 Theo các quy định nêu trên, việc phân quyền, phân cấp tại dự thảo Luật đã 

bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan và điều kiện, đặc 

điểm, nguồn lực, năng lực của địa phương, bảo đảm tính chủ động, tự chủ của các 

cơ quan trong việc ra quyết định, tổ chức thi hành và tự chịu trách nhiệm đối với 

nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền, phân cấp. 

 2.4. Cơ chế kiểm tra, giám sát sau phân quyền, phân cấp 

Cơ quan, người phân cấp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, bảo đảm các nội dung phân cấp được 

thực hiện hiệu lực, hiệu quả theo quy định. Cụ thể, theo quy định của dự thảo 

Luật:  

  - Chính quyền cấp tỉnh có trách nhiệm “Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật về hòa giải ở cơ sở tại địa phương; kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về 

hòa giải ở cơ sở; 

- Chính quyền cấp xã có trách nhiệm “Báo cáo Hội đồng nhân dân cùng 

cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở”. 

Quy định về phân quyền, phân cấp trong dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa 

đổi) nêu trên đã được thiết kế theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, phù hợp 

với yêu cầu cải cách tổ chức bộ máy và quản lý nhà nước hiện nay, bảo đảm: 

Không trùng lặp về nội dung giữa các cấp; Phân định rành mạch giữa quản lý nhà 

nước và tổ chức thực hiện; Gắn phân quyền, phân cấp với cơ chế bảo đảm nguồn 

lực và kiểm soát quyền lực. Việc hoàn thiện các quy định này sẽ góp phần nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

trong giai đoạn mới. 

3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số 

Dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở đã bổ sung nguyên tắc về ứng dụng, thúc đẩy 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, quy 

định nội dung về khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 

hoạt động hòa giải ở cơ sở được quy định tại Điều 5 dự thảo Luật “Khuyến khích 

ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trang bị phương tiện kỹ thuật và 

bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động hoà giải ở cơ sở bảo đảm 

phù hợp với tiến trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số theo quy định 

của pháp luật”. 

Bên cạnh đó, trong dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) cũng bổ sung 

nhiều quy định ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số cụ thể như:  

- Bổ sung hình thức hoà giải trực tuyến tại Điều 25 dự thảo Luật, cụ thể: 
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“Hòa giải được tiến hành trực tiếp hoặc trực tuyến với sự có mặt các bên. Trong 

trường hợp một trong các bên có người khuyết tật thì có sự hỗ trợ phù hợp để có 

thể tham gia hòa giải.” 

+ Đồng thời, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp, mâu thuẫn 

trong việc lựa chọn, đề xuất hình thức hoà giải, trong đó có hình thức hoà giải trực 

tuyến tại Điều 22 dự thảo Luật: “Lựa chọn, đề xuất hòa giải viên, hình thức, địa 

điểm, thời gian tiến hành hòa giải”. 

+ Bổ sung quy định về việc biểu quyết bằng hình thức trực tuyến trong bầu 

hoà giải viên trong nội dung về bầu, công nhận hoà giải viên tại Điều 8 dự thảo 

Luật: “Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng 

tổ dân phố tổ chức bầu hòa giải viên ở thôn, tổ dân phố bằng một trong các hình 

thức sau đây: (i) Biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp đại diện 

các hộ gia đình; (ii) Phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình; (iii) Biểu quyết trực 

tuyến phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và được người dân ở 

thôn, tổ dân phố thống nhất lựa chọn. (iv) Biểu quyết kết hợp hình thức trực tiếp 

và trực tuyến”.  

  Toàn bộ TTHC trong lĩnh vực hoà giải được thiết kế và có thể triển khai 

thực hiện trên môi trường số (nếu đáp ứng các điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, 

thông tin), bảo đảm thực hiện theo hình thức điện tử toàn trình. Các thủ tục hành 

chính sẽ được thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phù hợp với định hướng 

phát triển Chính phủ số, kinh tế số, đồng thời hiện thực hóa chủ trương tại Nghị 

quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá chiến lược 

trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 

a) Đánh giá sự phù hợp của các quy định trong dự thảo Luật với yêu cầu bảo 

đảm quyền bình đẳng về cơ hội, điều kiện, năng lực thụ hưởng các quyền, lợi ích 

của mỗi giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên 

quan mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Dự thảo Luật Hoà giải ở cơ sở (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở quán triệt, 

bám sát và phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật như quy 

định của Hiến pháp năm 2013 về việc công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt; 

Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng; Nhà nước, xã hội và 

gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình 

trong xã hội; nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới; Nhà nước, xã hội và gia đình 

có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em. Luật Bình đẳng giới 

quy định rõ mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội 

như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân 

lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ 
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hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. 

Quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 về việc lồng ghép 

các vấn đề về giới trong các quy định của Luật.  

Bên cạnh đó, việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Hoà giải ở cơ sở (sửa 

đổi) tiếp tục phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan đến giới và bình đẳng 

giới mà Việt Nam là thành viên như: Công ước CEDAW (Công ước về xóa bỏ 

mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ), Công ước quốc tế về quyền trẻ 

em... 

- Về cơ hội thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới: Dự thảo Luật không 

phân biệt giới tính và cơ hội thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới trong thực 

hiện hoà giải ở cơ sở. 

        - Về điều kiện thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới: Việc thực hiện các 

quy định của Luật Hoà giải ở cơ sở (sửa đổi) đòi hỏi năng lực về kiến thức pháp 

luật và kỹ năng trong thực hiện các hoạt động về hoà giải nhưng không có rào cản 

về giới. 

- Về năng lực thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới: Các chủ thể trong 

hoạt động hoà giải bình đẳng trong thụ hưởng quyền lợi gắn với vị trí, vai trò, 

trách nhiệm của các chủ thể theo quy định của pháp luật. 

b) Về yêu cầu bảo đảm bình đẳng giới; nội dung bình đẳng giới, các yếu tố 

ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới khi triển khai thi hành các quy định của Luật 

Hoà giải ở cơ sở (sửa đổi). 

Dự thảo Luật Hoà giải ở cơ sở (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở thực hiện 

nguyên tắc bình đẳng nam, nữ và không phân biệt đối xử về giới “các nguyên tắc 

cơ bản về bình đẳng giới là một căn cứ quan trọng của việc rà soát để sửa đổi, 

bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật” (khoản 2 Điều 20 Luật Bình đẳng giới); 

đảm bảo nguyên tắc “nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và 

cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình 

và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó” (Điều 5 Luật Bình 

đẳng giới). Tạo điều kiện để mọi người và cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình 

đẳng để phát triển và tham gia hoạt động hoà giải, cụ thể: 

Khoản 5 Điều 4 quy định về nguyên tắc tổ chức thực hiện công tác hòa giải 

ở cơ sở đã quy định trực tiếp về việc bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt 

động hòa giải ở cơ sở: “Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa 

giải ở cơ sở”. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các hòa giải viên khi tham gia công 

tác hòa giải ở cơ sở phải tuân thủ nguyên tắc bình đẳng giới, không phân biệt đối 

xử, không dựa trên các định kiến về vai trò của nữ giới và nam giới trong gia đình 

và xã hội để thực hiện hòa giải, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa nam và nữ. Đồng 

thời đảm bảo nam và nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, không bị phân biệt đối xử 
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về giới trong quá trình tổ chức, giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn thuộc phạm vi 

hòa giải ở cơ sở. Quy định này cũng phù hợp với chính sách của Nhà nước ta về 

thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và những cam kết 

của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế về thúc đẩy bình đẳng giới, chống phân 

biệt đối xử... Nguyên tắc này vừa bảo đảm thực hiện pháp luật về bình đẳng giới 

trong công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời hạn chế và tiến tới xóa bỏ tình trạng 

phân biệt đối xử về giới trong thực tiễn hoạt động hòa giải.  

- Điều 14 dự thảo Luật quy định về thành phần tham gia Tổ hòa giải phải 

có ít nhất 01 thành viên là nữ. Đây là quy định nhân văn kế thừa quy định Luật 

Hòa giải ở cơ sở năm 2013. Tại nhiều nơi, sự tham gia công tác xã hội của phụ nữ 

còn hạn chế do điều kiện kinh tế - xã hội hoặc do định kiến giới tại một số vùng 

miền, việc quy định trực tiếp tại dự thảo Luật về việc phải có thành viên nữ trong 

Tổ hòa giải là rất cần thiết trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, không chỉ 

bảo đảm quyền tham gia công tác xã hội của phụ nữ tại địa phương mà còn bảo 

đảm quyền bình đẳng giới cho đối tượng này khi tham gia công tác hòa giải ở cơ 

sở; khi có hòa giải viên nữ trong tổ hòa giải sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương khi giải 

quyết các tranh chấp thuộc phạm vi được hòa giải về tranh chấp gia đình, dân sự, 

hôn nhân hoặc đất đai... (đặc biệt bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người khuyết tật, 

người cao tuổi, trẻ em trong các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình hoặc phân 

chia tài sản), thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với đối tượng yếu thế trong 

xã hội là phụ nữ. Có thể nói, quy định yêu cầu tổ hòa giải phải có nữ hòa giải viên 

sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn 

thương, giúp xóa bỏ định kiến giới và đảm bảo công bằng, bình đẳng giới thực 

chất tại cộng đồng. 

Bên cạnh đó, dự thảo Luật có các quy định gián tiếp bảo đảm bình đẳng giới 

như tiêu chuẩn hòa giải viên quy định tại Điều 11 dự thảo Luật, về quyền và nghĩa 

vụ của hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải và tổ hòa giải ở cơ sở đều được xây 

dựng trên nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa nam và nữ, bảo đảm bình đẳng 

giới. Nữ giới và nam giới đều bình đẳng trong việc tham gia làm hòa giải viên hay 

tổ trưởng tổ hòa giải hay nói cách khác nam và nữ bình đẳng về cơ hội làm hòa 

giải viên hay tổ trưởng tổ hòa giải, cùng có cơ hội phát huy năng lực trong việc 

giải quyết các tranh chấp tại cơ sở. Không có một quy định nào giới hạn sự tham 

gia của một trong hai giới trong công tác hòa giải ở cơ sở chỉ vì giới tính của mình.  

Đồng thời, việc bảo đảm bình đẳng giới không chỉ thể hiện ở cơ cấu, tổ chức 

của tổ hòa giải, mà còn được lồng ghép trong toàn bộ hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Cụ thể, các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hòa giải; việc 

phân công hòa giải viên; lựa chọn địa điểm; trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải; 

lập biên bản; thực hiện, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải 
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thành… đều được quy định theo hướng bảo đảm không phân biệt đối xử về giới. 

Những quy định này góp phần bảo đảm các bên tham gia hòa giải được đối xử 

bình đẳng, tôn trọng và không bị phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong suốt quá 

trình hòa giải. 

Sau khi được ban hành, các quy định trong Luật Hoà giải ở cơ sở (sửa đổi) 

bảo đảm không có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ, các đối tượng yếu thế 

trong xã hội; tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mỗi cá nhân cho sự 

phát triển của gia đình, cộng đồng và thụ hưởng như nhau đối với các quy định 

của Luật. 

 5. Việc thực hiện chính sách dân tộc  

Dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) tiếp tục kế thừa các quy định của 

Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và bảo đảm phù hợp với nguyên tắc bình đẳng, 

đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc theo tinh thần 

của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt. Các quy định đã lồng ghép 

chính sách dân tộc trong tổ chức và hoạt động hòa giải, thể hiện ở các nội dung 

sau: 

5.1. Tôn trọng và phát huy giá trị văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp 

 Điều 4 dự thảo Luật nhấn mạnh nguyên tắc hòa giải phải tôn trọng phong 

tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân, phù hợp với chính sách dân tộc và pháp luật 

của Nhà nước (Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở: Bảo đảm phù hợp 

với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt 

đẹp của nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa 

các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền, 

lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi). Đồng 

thời tại Điều 23 dự thảo Luật về tiến hành hòa giải cũng quy định “Tùy thuộc vào 

vụ, việc cụ thể, trên cơ sở quy định của pháp luật, đạo đức xã hội, phong tục, tập 

quán tốt đẹp của nhân dân, Hòa giải viên áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm 

giúp các bên hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên trong vụ, việc để các 

bên thỏa thuận việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp và tự nguyện thực hiện 

thỏa thuận đó”. Cách tiếp cận này bảo đảm hài hòa giữa pháp luật và văn hóa 

truyền thống, tránh sự áp đặt, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc trong quá trình giải quyết tranh chấp. 

5.2. Bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc và đại diện phù hợp trong 

tổ hòa giải. 

Điều 14 dự thảo Luật quy định tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ hòa 

giải phải có hòa giải viên là người dân tộc thiểu số. Quy định này có ý nghĩa thực 

tiễn sâu sắc, bảo đảm hòa giải viên ở cơ sở cần có sự am hiểu ngôn ngữ, phong 

tục, tập quán địa phương, qua đó nâng cao chất lượng hòa giải và tăng tính thuyết 
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phục, đồng thuận trong cộng đồng. Các quy định đều thể hiện các dân tộc có quyền 

bình đẳng như nhau trong tổ chức và hoạt động hòa giải, không có sự phân biệt 

đối xử giữa các dân tộc, bảo đảm thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong hoạt 

động hòa giải. 

5.3. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và sử dụng ngôn ngữ dân tộc. 

  Khoản 8 Điều 4 dự thảo Luật quy định “Tiếng nói và chữ viết dùng trong 

hòa giải ở cơ sở là Tiếng Việt. Các bên trong hòa giải có quyền dùng tiếng nói, 

chữ viết của dân tộc mình; trường hợp này họ có trách nhiệm tự bố trí phiên dịch 

cho mình. Trong trường hợp không thể tự bố trí phiên dịch, các bên trong hoà 

giải có quyền đề nghị hòa giải viên đề xuất cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ bố trí 

phiên dịch cho mình.”. Quy định này bảo đảm những dân tộc thiểu số được dùng 

tiếng nói, chữ viết của mình khi tham gia hòa giải ở cơ sở.  Ngoài ra, việc dự thảo 

Luật quy định tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải có hòa giải viên là người 

dân tộc thiểu số đã trực tiếp khuyến khích sử dụng tiếng nói, chữ viết của người 

dân tộc thiểu số trong quá trình hòa giải. Đây là những quy định, giải pháp thiết 

thực nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, nâng cao khả năng tham gia và thực 

hiện thỏa thuận của người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Quy định này góp 

phần thu hẹp khoảng cách về ngôn ngữ, tạo điều kiện bình đẳng trong tiếp cận 

pháp luật. 

5.4. Góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và ổn định xã hội. 

Dự thảo Luật Hoà giải ở cơ sở (sửa đổi) không có nội dung sửa đổi, bổ sung 

liên quan trực tiếp đến các chính sách dân tộc; các quy định của Luật Hoà giải 

ở cơ sở (sửa đổi) phù hợp với nguyên tắc đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng 

phát triển giữa các dân tộc; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc./. 

 

 


